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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THÀNH PHỐ VINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  TỈNH NGHỆ AN                        

           Số: 04/2024/QĐST-DS                        Vinh, ngày 23 tháng 01 năm 2024.        
                                                                                                         

QUYẾT ĐỊNH  
CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

  

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Biên bản hoà giải thành ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc 

các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự 

thụ lý số 287/2023/TLST-DS  ngày 28/11/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng”. 
XÉT THẤY: 

Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành 

về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các 

đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không 

có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 
1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S (S1).  

Địa chỉ: số B -268, N, phường H, quận C, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại 

diện theo pháp luật: ông Nguyễn Đức Thạch D - Tổng giám đốc.  

Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP S: Anh Nguyễn 

Khánh H, sinh năm 1990 - chuyên viên quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP S - 

Chi nhánh N.  

- Bị đơn: Anh Phan Văn T, sinh năm 1983. ĐKHKTT: Khối V, phường 

Đ, thành phố V, tỉnh Nghệ An.  

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

Anh Phan Văn T có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP S toàn bộ số 

tiền gốc, lãi liên quan đến Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân 

ngày 06/12/2022, tính đến ngày 23/01/2024 với tổng số tiền 135.199.869 đồng 

(Một trăm ba mươi lăm triệu một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi 

chín đồng), trong đó nợ gốc: 100.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn: 18.640.429 

đồng, nợ lãi quá hạn: 16.559.440 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày Tòa án ra quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự cho đến khi thi hành xong, anh Phan Văn T còn 

phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất mà các 

bên thỏa thuận Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân ngày 

06/12/2012. Trường hợp trong Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá 

nhân ngày 06/12/2012 các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay 

theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ 

được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh 

của lãi suất Ngân hàng cho vay. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20266%20-268,%20Nam%20K%E1%BB%B3%20Kh%E1%BB%9Fi%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%A1ch%20Di%E1%BB%85m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%C3%A1nh%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%C3%A1nh%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%C3%A1nh%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%20V%C4%A9nh%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20V%C4%A9nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%20V%C4%A9nh%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20V%C4%A9nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%20V%C4%A9nh%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20V%C4%A9nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
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- Về án phí: Anh Phan Văn T phải chịu 3.347.000 đồng (Ba triệu ba trăm bốn 

mươi bảy nghìn đồng) án phí Dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho Ngân hàng TMCP S số tiền 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Vinh theo biên lai số 0004157 ngày 17/11/2023. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự và người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, và 9 Luật thi hành án dân 

sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

  
Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; 

- Chi cục THA Dân sự tp Vinh; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

  

  

  

  

  
  HÀ THỊ THANH HƯƠNG 

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn

